
Đơn vị tính: 1.000 đồng

Tính chất Tính chất Tính chất Tính chất

0113 0114 0212 0214

a b 1=2+10 2=4+7 3=6+9 4=5+6 5 6 7=8+9 8 9 10

A Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo 514.918.000 514.918.000 0 345.989.000 345.989.000 0 168.929.000 168.929.000 0 0

I Trung học phổ thông 328.836.832 328.836.832 0 312.205.316 312.205.316 0 16.631.516 16.631.516 0 0

1 THPT Phan Châu Trinh 34.824.440 34.824.440 0 34.108.662 34.108.662 715.778 715.778 0

2 THPT Trần Phú 21.310.223 21.310.223 0 20.644.664 20.644.664 665.559 665.559 0

3 THPT Nguyễn Hiền 16.671.545 16.671.545 0 16.043.240 16.043.240 628.305 628.305 0

4 THPT Hòa Vang 12.653.397 12.653.397 0 12.340.700 12.340.700 312.697 312.697 0

5 THPT Ông Ích Khiêm 14.913.360 14.913.360 0 14.222.936 14.222.936 690.424 690.424 0

6 THPT Thái Phiên 21.641.567 21.641.567 0 21.027.851 21.027.851 613.716 613.716 0

7 THPT Hoàng Hoa Thám 14.450.389 14.450.389 0 14.098.829 14.098.829 351.560 351.560 0

8 THPT Ngô Quyền 13.531.719 13.531.719 0 13.011.248 13.011.248 520.471 520.471 0

9 THPT Ngũ Hành Sơn 11.581.283 11.581.283 0 11.236.854 11.236.854 344.429 344.429 0

10 THPT Nguyễn Trãi 12.753.511 12.753.511 0 12.440.482 12.440.482 313.029 313.029 0

11 THPT Phạm Phú Thứ 12.395.090 12.395.090 0 11.615.923 11.615.923 779.167 779.167 0

12 THPT Phan Thành Tài 13.166.794 13.166.794 0 12.472.564 12.472.564 694.230 694.230 0

13 THPT Tôn Thất Tùng 13.322.529 13.322.529 0 12.842.350 12.842.350 480.179 480.179 0

14 THPT Nguyễn Thượng Hiền 12.292.424 12.292.424 0 11.755.123 11.755.123 537.301 537.301 0

15 THPT Thanh Khê 12.362.842 12.362.842 0 11.968.843 11.968.843 393.999 393.999 0

16 THPT Cẩm Lệ 11.189.214 11.189.214 0 10.696.584 10.696.584 492.630 492.630 0

17 THPT Liên Chiểu 9.553.240 9.553.240 0 9.177.919 9.177.919 375.321 375.321 0

18 THPT Võ Chí Công 7.364.562 7.364.562 0 7.016.274 7.016.274 348.288 348.288 0

19 THPT Sơn Trà 9.210.968 9.210.968 0 8.799.596 8.799.596 411.372 411.372 0

20 THPT Lê Qúy Đôn 29.888.131 29.888.131 0 23.751.101 23.751.101 6.137.030 6.137.030 0

21
THCS-THPT Nguyễn 

Khuyến
15.573.577 15.573.577 0 15.079.111 15.079.111 494.466 494.466 0

22 THPT Nguyễn Văn Thoại 8.186.027 8.186.027 0 7.854.462 7.854.462 331.565 331.565 0

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-SGDĐT ngày     tháng 01 năm 2023 của Sở GDĐT)
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TỔNG HỢP PHÂN BỔ

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

KINH PHÍ TOÀN NGÀNH GIÁO DỤC CẤP THÀNH PHỐ QUẢN LÝ

Kinh phí tự chủ NSNN Kinh phí không tự chủ NSNN



Tính chất Tính chất Tính chất Tính chất

0113 0114 0212 0214

a b 1=2+10 2=4+7 3=6+9 4=5+6 5 6 7=8+9 8 9 10

Trong đó:

Sử dụng 

từ nguồn 

CCTL để 

chi tăng 

lương

Ngân sách nhà nước phân bổ

TT

Trong đó: 

Tiết kiệm 

để tạo 

nguồn 

CCTL

Dự toán chi 

thường xuyên Cộng Cộng

Đơn vị
Tổng dự toán 

giao
Trong đó:

Kinh phí tự chủ NSNN Kinh phí không tự chủ NSNN

II Giáo dục thường xuyên 17.486.187 17.486.187 0 16.657.057 16.657.057 0 829.130 829.130 0 0

1 TT GDTX số 1 5.452.867 5.452.867 0 5.155.577 5.155.577 297.290 297.290 0

2 TT GDTX số 2 7.070.302 7.070.302 0 6.837.822 6.837.822 232.480 232.480 0

3 TT GDTX số 3 4.963.018 4.963.018 0 4.663.658 4.663.658 299.360 299.360 0

III Chuyên biệt 18.400.637 18.400.637 0 17.126.627 17.126.627 0 1.274.010 1.274.010 0 0

1 Trường CB Tương Lai 8.602.192 8.602.192 0 8.194.157 8.194.157 408.035 408.035 0

2 TT Hỗ trợ PT Hòa Nhập 9.798.445 9.798.445 0 8.932.470 8.932.470 865.975 865.975 0

IV
Văn phòng Sở Giáo dục và 

Đào tạo
150.194.344 150.194.344 0 0 0 0 150.194.344 150.194.344 0 0

1
Sự nghiệp giáo dục tập trung 

của ngành
4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000

2
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ 

đặc thù
43.259.344 43.259.344 0 43.259.344 43.259.344 0

3 Chương trình đề án, dự án 102.435.000 102.435.000 0 102.435.000 102.435.000 0

B Sự nghiệp quản lý nhà nước 10.459.000 10.459.000 0 7.845.000 7.845.000 0 2.614.000 2.614.000 0 0

1
Văn phòng Sở Giáo dục và 

Đào tạo
8.221.000 8.221.000 0 7.845.000 7.845.000 376.000 376.000

2 Chi từ nguồn vốn viện trợ 2.238.000 2.238.000 2.238.000 2.238.000

 * Tổng cộng 525.377.000 525.377.000 0 353.834.000 353.834.000 0 171.543.000 171.543.000 0 0
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